
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /YTĐT-TCHC-TCKT Đăk Tô, ngày       tháng 8 năm 2023 

V/v đề nghị thẩm định giá tài sản 

  công cụ dụng cụ, trang thiết bị 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp thẩm định giá. 
 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-YTĐT ngày 07/6/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, trang thiết bị tại 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; căn cứ vào nhu cầu về việc thẩm định giá hàng hóa 

làm cơ sở tham khảo để Bán thanh lý tài sản công theo quy định. Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô đề nghị các Doanh nghiệp thẩm định giá tham gia thẩm định hàng 

hóa, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức yêu cầu thẩm định giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

2. Nội dung thẩm định giá: Có danh mục kèm theo. 

 3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở bán thanh lý tài sản công theo quy 

định. 

 4. Cách thức, thời gian thẩm định: 

- Tổ chức thẩm định và cấp chứng thư thẩm định giá. 

- Thời điểm thẩm định giá: Hoàn thành trước ngày 20/8/2023.   

5. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, địa chỉ: Khối 9 thị 

trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, điện thoại: 0260 3831 217; Fax: 0260 

3831 217 (hoặc liên hệ số điện thoại 0982080027). 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô khẳng định các thông tin cung cấp trên là 

chính xác và thực hiện thanh toán phí dịch vụ thẩm định giá theo quy định hiện 

hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang thông tin điện tử TTYT; 

- Lưu: VT, TCHC-TCKT.  
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DANH MỤC  

TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ,  MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 HƯ HỎNG KHÔNG DÙNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2023 

 

 

Stt 
Tên máy móc, 

thiết bị, dung cụ 

Đơ

n vị 

tính 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Số 

lượn

g 

Nguyên 

giá 

Giá trị 

còn lại 

đến 

tháng  

Đánh giá tình hình 

hiện trạng 

Ghi 

chú 

I 

Khoa ngoại- phẩu thuật- 

chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và phụ sản 

    
        

45.224.121  
    

  

1 Tủ vắc xin  Cái   1     
Hỏng ga, không có phụ 

tùng thay thế   

2 Tủ đầu giường Cái 
2000+20

05 
8 

          

3.475.090  
  

Bị rỉ sắt, Hỏng cánh 

cửa, chân tủ bị gãy, 

không sử dụng được   

3 Máy in  Cái 2017 1 
          

5.700.000  
  

Không lên nguồn, ăn 

giấy, không sữa chữa 

được   

4 Đèn gù Cái 2005 7 
          

2.566.672  
  

Cháy bóng, không có 

bóng thay thế   

5 Đèn cực tím  Cái 2005 2 
          

3.826.875  
  

Cháy bóng, không có 

bóng thay thế   

6 
bộ dụng cụ  tiểu 

phẩu 
bộ  2003 2 

          

1.180.000  
  

Dùng lâu ngày bị rỉ sắt, 

không cắt được   

7 Bộ dđặt khí quản bộ  2004 1 
             

750.000  
  

Dùng lâu ngày bị rỉ sắt, 

không cắt được   

8 
Bộ dụng cụ  tiểu 

phẩu 
bộ  2005 1 

             

587.000  
  

Dùng lâu ngày bị rỉ sắt, 

không cắt được   

9 
Bộ dụng cụ  tiểu 

phẩu 
bộ  2006 1 

             

615.000  
  

Dùng lâu ngày bị rỉ sắt, 

không cắt được   

10 
Bộ dụng cụ  tiểu 

phẩu 
bộ  2010 1 

             

590.000  
  

Dùng lâu ngày bị rỉ sắt, 

không cắt được   

11 Cùm oxy  Cái  2016 1 
             

250.000  
  Không sử dụng được 

  

12 Xe  cấp phát thuốc Cái 2005 1 
          

1.000.000  
  

bánh xe bị gãy, rỉ sắt, 

không đẩy được, không 

có phụ tùng thay thế 
  

13 Xe đẩy tiêm thuốc cái 2006 2 
          

1.886.000  
  

bánh xe bị gãy, rỉ sắt, 

không đẩy được, không 

có phụ tùng thay thế   

14 Tủ lạnh Cái 2016 1 
          

6.200.000  
  

Hỏng ga, không có phụ 

tùng thay thế, không sử 

dụng được   

15 Tủ đựng hồ sơ Cái   1     

Gãy chân , bung cánh 

cửa, không khắc phục 

được   

17 Nồi luộc dụng cụ Cái 2001 1 
          

1.735.000  
  

Không vào điện, sử 

dụng lâu ngày, không 

có phụ tùng thay thế    

18 
Nồi hấp khử trùng 

20 lit 
Cái 2002 1 

          

1.260.000  
  

Không vào điện, sử 

dụng lâu ngày, không 

có phụ tùng thay thế    



19 
Nồi luộc dụng cụ 

điện 
Cái 2005 1 

             

600.000  
  

Không vào điện, sử 

dụng lâu ngày, không 

có phụ tùng thay thế    

20 
Nồi luộc dụng cụ 

điện 
Cái 2005 1 

             

600.000  
  

Không vào điện, sử 

dụng lâu ngày, không 

có phụ tùng thay thế    

21 
Nồi luộc dụng cụ 

điện 5 lít 
Cái 2005 1 

          

1.945.000  
  

Không vào điện, sử 

dụng lâu ngày, không 

có phụ tùng thay thế    

22 Bóng đèn mổ Cái    1     
Cháy bóng, không có 

bóng thay thế   

23 Đèn mổ đứng Cái 2004 1 
             

530.000  
  

Cháy bóng, không có 

bóng thay thế   

24 
Tủ đựng thuốc 

khung dana 
Cái 1996 1 

          

1.600.000  
  

Bị sắt rỉ, hỏng cánh, 

gãy chân, không sử 

dụng được   

25 Bàn mổ đứng Cái 2004 1 
             

530.000  
  

Gãy chân, không sử 

dụng được   

26 Xe đẩy ngồi Cái 2004 1 
          

3.874.000  
  

bánh xe bị gãy, rỉ sắt, 

không đẩy được, không 

có phụ tùng thay thế   

27 Máy hút đạp chân Cái  2005 1 
             

784.000  
  

sử dụng lâu ngày, 

không sử dụng được   

28 Máy hút dịch Cái  2005 1 
          

1.722.665  
  

sử dụng lâu ngày, 

không sử dụng được   

29 Giường bệnh  Cái 2000 1 
          

1.416.819  
  

Gãy thanh gường, 

không sữa chữa được   

II 

Khoa Y học cổ 

truyền và phục hồi 

chức năng 

      
                       

-    
    

  

30 Bàn làm việc cái   1     

Hỏng chân, các hộc bị 

boong tróc, mục đổ 

muồn cưa, không sử 

dụng được     

31 Nệm gường cái   2     
Hỏng, xệp, không sử 

dụng được   

III 
Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm 
      

        

48.766.542  
    

  

32 
Máy đo nồng độ 

oxy trong máu 
cái 2018 1 

          

1.590.000  
  

Hỏng, không lên, 

không sử dụng được   

33 
Máy khí dung DA 

HPET 

cái 2020 1 
          

3.789.000  
  

không phun thuốc 

được, gãy chốt phun 

sương, không sử dụng 

được   

34 
Đồng hồ áp lực oxy 

cái 2006 1 
             

940.000  
  bị gãy bình chứa nước 

  

35 
Cùm oxy 

cái 2016 1 
             

250.000  
  Bị gỉ sét 

  

36 
Cân đồng hồ 

cái 2010 2 
                       

-    
  không cân được 

  

37 

Máy đo điện tim 3 

cần 

cái 2013 1 
        

11.444.132  
  

máy lúc thì bật không 

lên nguồn, lúc đang đo 

thì tự tắt không đo 

được, lúc thì bị nhiễu 

toàn bộ   

38 

Tủ đầu giường inox 

cái 2005 5           

5.220.000  

  

Tủ bị gãy chân, sập 

ngăn kéo, gỉ sét, sập 

giá đỡ   

39 

Bàn làm việc 

cái   1 

  

  

 - các khung đã bị gãy, 

lớp ván ép bong, tróc, 

cánh vênh. Không sử   



dụng được 

40 

Tủ đựng tài liệu 

cái   1 

  

  

 - các khung đã bị gãy, 

lớp ván ép bong, tróc, 

cánh vênh. Không sử 

dụng được   

41 
Xe lăn đẩy bệnh 

nhân 
cái 2005 1 

          

2.000.000  
  

Gãy chân, không đẩy 

được   

42 

Máy phun khí dung 

cái 2014 1 
          

1.540.000  

  

không phun thuốc 

được, gãy chốt phun 

sương, không sử dụng 

được   

43 
Máy tính 

cái 2010 1 
        

11.500.000  
  Hỏng, không sáng 

  

44 
Ống nghe 

cái 2016 3 
             

600.000  
  

Hỏng, không nghe 

được   

45 
Huyết áp kế 

cái 2021 3 
          

1.292.000  
  Không đo được  

  

46 
Xe đẩy bình oxy 

lớn 
cái 2003 1 

          

1.275.750  
  bị gãy 

  

47 
Cây treo dịch 

truyền 
cái 2005 5 

             

636.000  
  

Bị gãy chân, hư con 

xoay   

48 
Nệm  

cái 2017 6 
          

5.100.000  
  

Xệp không sử dụng 

được   

49 

Tủ đầu giường inox 

cái 2005 5 
          

1.589.660  
  

Tủ bị gãy chân, sập 

ngăn kéo, gỉ sét, sập 

giá đỡ   

IV 

Phòng Kế hoạch nghiệp 

vụ - Điều dưỡng - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

    
        

89.370.000  
    

  

50 

Xe vận chuyển rác 

thải sinh hoạt màu 

xanh 120 lít  

cái 2017 1 
          

2.550.000  
  

Hỏng không sử dụng 

được 
  

51 
Thùng đựng rác thải 

sinh hoạt màu xanh  
cái 2017 1 

          

2.500.000  
  

Hỏng không sử dụng 

được 
  

52 
Xe ép nước lau nhà 

02 xô 
cái 2017 4 

        

14.520.000  
  

Hỏng không sử dụng 

được   

53 

Xe vận chuyển rác 

thải lây nhiễm màu 

vàng  

cái 2017 1 
          

2.500.000  
  

Hỏng không sử dụng 

được 
  

54 
Máy in 2 mặt canon 

2 mặt 3300 
cái 2011 1 

          

5.700.000  
  

Kẹt giấy, hư rum, 

không có phụ trùng 

thay thế    

55 
Tủ sấy dụng cụ 80 

lít HOV80TS 
cái 2015 2 

        

61.600.000  
  

Không vào điện, không 

có phụ tùng thay thế 
  

V 
KHOA ATTP-

YTCC-DD 
      

          

2.750.000  
    

  

56 
Máy tính bàn 

HB5502 
cái 1995 1     Hư màn hình 

  

57 
Máy in 1 mặt 

Canon LBP- 810 
cái 1995 1     Kẹt giấy 

  

58 Ổ cứng DELL cái 2017 1     Hỏng không vào điện 
  

59 
Máy vi tính bàn 

màn hình FPT 18,5 
cái 2013 1 

          

2.750.000  
  Hư màn hình 

  



60 Ổ cứng FPT cái 2011 1     Hỏng không vào điện 
  

61 Bàn để máy vi tính cái 2011 1     
Hỏng chân bàn, mục 

không sử dụng được   

VI 

Khoa Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ-RHM-M-

TMH 

    
      

205.824.14

5  

    

  

62 
Nệm đặt lên băng 

ca 
cái 

2019 1 693.000 
  Rách không dùng được 

  

63 Bộ đặt nội khí quản 

NL3 lưỡi cong 

cái 

2010 2 8.400.000 

  Không sáng 

  

64 
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu  
cái 

2010 2 1.180.000 
  

Rỉ sét không dùng 

được   

65 
Huyết áp người lớn 

cái 
2021 3 1.938.000 

  Hỏng không đùng được 
  

66 Máy đo huyết áp 

người lớn 
cái 

2016 6 3.420.000 
  Hỏng không đùng được 

  

67 Máy đo huyết áp 

người lớn 

cái 

2017 1 570.000 

  Hỏng không đùng được 

  

68 
Tủ đầu giường 

cái 
2005 2 2.088.000 

  Gãy bị hỏng 
  

69 Ambubop bóng TE 

NLTE 
cái 

2009 1 414.000 
  Không dùng được 

  

70 
Bóp bóng người lớn 

cái 
2016 4 2.800.000 

  Không dùng được 
  

71 
Bóp bóng trẻ em 

cái 
2016 3 2.100.000 

  Không dùng được 
  

72 
Đồng hồ oxy 

cái 
2014 5 2.898.000 

  Không dùng được 
  

73 
Tủ đựng tài liệu 

cái 
2019 1 3.500.000 

  Gãy không đùng được 
  

74 
Bàn tiểu phẫu dày 2 

ly 
cái 

2005 1 1.855.000 
  Gãy không đùng được 

  

75 
Bộ tiểu phẩu  

cái 
2014 3 1.512.000 

  
Rỉ sét không dùng 

được   

76 
Huyết áp người lớn 

cái 
2021 4 2.584.000 

  Hỏng không đùng được 
  

77 Cân người lớn có 

thước đo 
cái 

2004 1 568.688 
  

Kiểm định không dùng 

được 
  

78 Cân sức khỏe người 

lớn có thước đo 
cái 

2018 1 1.438.100 
  

Kiểm định không dùng 

được   

79 Đèn khám bệnh có 

chân đứng 
cái 

2005 2 8.438.000 
  Không sáng 

  

80 
Tủ thuốc dụng cụ 

cái 
2000 

1 
          

1.324.625  
  Gãy bể kính 

  

81 
ống nghe 2 tai 

AlpK2 
cái 

2016 
2 

             

400.000  
  Hỏng phần tai nghe 

  

82 
Xe lăn chở BN 

cái 
2010 

1 
          

2.935.000  
  Gãy không dùng được 

  

83 
Xe lăn chở BN 

cái 
2010 

1 
          

1.450.000  
  Gãy không dùng được 

  

84 
Ambu bóp bóng 

NL&TE 
cái 

2009 
1 

             

414.000  
  Không dùng được 

  

85 
Đồng hồ Oxy 

cái 
2017 

2 
          

1.209.600  
  Không lên oxi 

  

86 
Máy vi tính 

CCMSX 
cái 

2011 
  

        

12.100.000  
  Không lên nguồn 

  



87 
Máy in đen trắng 2 

mặt Canon LBP 

3300 

cái 

2016 

  
          

6.950.000  
  Không in được 

  

88 
Bơm truyền dịch tự 

động 
cái 

2009 
  

        

25.500.000  
  Không chạy được 

  

89 
Máy tạo oxy cá 

nhân từ khí trời 
cái 

2010 
  

        

24.500.000  
  

Hỏng bộ phậ làm ẩm 

oxy không dùng được   

90 
Bơm tiêm điện tự 

động 
cái 

2010 
  

 

21.400.000  
  Không bơm được thuốc 

  

91 
Máy đo nồng độ 

bão hòa oxy trong 

máu loại cầm tay 

cái 

2018 

  
        

22.200.000  
  Đo không lên  

  

92 
Máy tính CCMSX 

cái 
2011 

1 
        

12.100.000  
  Không lên nguồn 

  

93 
Máy vi tính 

cái 
2013 

1 
        

19.700.000  
  Không lên nguồn 

  

94 
Máy vi tính để bàn 

I3-3240 
cái 

2014 
1 

        

11.500.000  
  Không lên nguồn 

  

95 
Máy in 2 mặt canon 

2 mặt HP402DN 
cái 

2017 
1 

          

5.700.000  
  

Kẹt giấy đã sữa không 

in được   

96 
Máy điện tim 3 cần 

cái 
2013 

1 
        

11.444.132  
  không in được kết quả 

  

VII 

Phòng Tổ chức 

hành chính- tài 

chính kế toán 

      
        

22.660.000  
    

  

97 
Máy photocopy 

konica minolta 
cái 2015 1 

        

22.660.000  
  

Không lên nguồn, 

không có phụ tùng thay 

thế   

98 Kết sắt cái 2008 1     
Hỏng ổ khóa, khong sử 

dụng được   

VII

I 

 

 

Trạm Y tế xã Kon Đào 

 

 

  
          

3.070.000  
    

  

99 Đèn hồng ngoại cái 2019 1 
          

1.000.000  
  Cháy râu không sáng 

  

100 Huyết áp kế cái 2019 1 
             

650.000  
  Không sử dụng được 

  

101 
Máy đo huyết áp 

người lớn 
cái 2016 1 

             

570.000  
  Không sử dụng được 

  

102 
Máy đo huyết áp trẻ 

em 
cái 2016 1 

             

570.000  
  Không sử dụng được 

  

103 Nhiệt kế y học cái 2019 1 
               

30.000  
  Không sử dụng được 

  

104 Ống nghe cái 2019 1 
             

250.000  
  Không sử dụng được 

  

IX 
Trạm Y tế xã Ngọc 

Tụ 
      

        

69.649.746  
    

  

105 Nồi hấp tiệt trùng 

loại nhỏ 

cái 2015   
        

28.800.000  
  

Máy không hoạt động 

được, không thể sửa 

chữa   

106 Tủ sấy dụng cụ 32 

lít 

cái 2015   
        

25.350.000  
  

- Hỏng bảng mạch điện 

tử, không thể chữa sữa 

được   

107 
Kính hiển vi 

cái 2006   
          

9.324.736  
  

Không soi được, không 

sửa chữa được   

108 
Huyết áp kế 

cái 2018   
          

2.035.010  
  

Hỏng, không đo được 

huyết áp   



109 
Máy đo huyết áp 

người lớn 
cái 2016   

          

1.140.000  
  

Hỏng, không đo được 

huyết áp   

110 

Tủ gỗ màu nâu tươi 

cái 2014   
          

3.000.000  
  

 - Bị mục, các cánh cửa 

hư hỏng, ván ép bong 

tróc, không còn sử 

dụng được   

Tổng cộng: 101 khoản       

      

484.564.55

4  

                      

-        

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi bốn đồng. 
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